
STT Mã sản phẩm Đặc điểm
Giá

(màu trắng)

Giá

(màu nhạt)
Hình ảnh

1 C-108VT ECO4.5 2.030.000      2.230.000    

2 C-108VTN ECO4.5 2.265.000      2.520.000    

3 C-117VT ECO4.5 1.845.000      1.980.000    

4 C-117VTN ECO4.5 2.040.000      2.270.000    

5 C-306VT ECO4.5 2.320.000      2.545.000    

6 C-306VTN ECO4.5 2.575.000      2.925.000    

7 C-333VT ECO4.5 2.025.000      2.240.000    

8 C-333VTN ECO4.5 2.280.000      2.530.000    

9 C-306VPT 2.550.000      2.850.000    

10 C-306VPTN 2.805.000      3.155.000    

11 C-333VPT 2.270.000      2.505.000    

12 C-333VPTN 2.530.000      2.805.000    

13 C-504VR - -

14 C-504VRN - -

15 C504VT 2.610.000      2.905.000    

16 C504VTN 2.860.000      3.220.000    

17 C-702VRN 3.360.000      3.770.000    

18 C-711VRN 3.195.000      3.595.000    

19 C- 801VRN 3.865.000      4.220.000    

20 C-828VRN 3.430.000      3.740.000    

21 C - 907VN 2 khối, xả nhấn 6.200.000      

22 C - 927VN 2 khối, tay gạt 5.550.000      

23 C-900VRN 6.970.000      

24 C-991VRN 6.345.000      

25 C-918VN 7.050.000      -               

26 GC-918VN 7.330.000      -               

27 C-909VN 8.000.000      -               

28 GC-909VN 8.280.000      -               

BÀN CẦU MỘT KHỐI

BÀN CẦU HAI KHỐI THOÁT NGANG HI-CLEAN

BÀN CẦU HAI KHỐI CAO CẤP

          CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG LINH                                    
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BẢNG GIÁ XÍ BỆT INAX
(Áp dụng từ ngày 01/04/2014)

BÀN CẦU HAI KHỐI ECO4.5

BÀN CẦU HAI KHỐI CAO CẤP - MỚI



29 GC 1008VN Xtreme -

30 GC - 1017VN Xtreme -

31 GC 1008VRN 10.000.000    

32 GC - 1017VRN 9.680.000      

33 GC-2700VN Grosso 14.200.000    

34 C-22PV 9.725.000      10.830.000  

35 C-22PVN 10.000.000    11.165.000  

36 C23PVN 8.330.000      9.280.000    

37 GC23PVN New -                 -               

38 C-108T+CW-H23VN 11.390.000    

39 C-117T+CW-H23VN 11.210.000    

40 C-306T+CW-H23VN 11.665.000    

41 C-306PT+CW-H23VN 11.885.000    

42 C-333T+CW-H23VN 11.385.000    

43 C-333PT+CW-H23VN 11.620.000    

44 C-504T+CW-H23VN 11.945.000    

45 C-702R+CW-H23VN 12.665.000    

46 C-711R+CW-H23VN 12.505.000    

47 C-801R+CW-H23VN 13.150.000    

48 C-828R+CW-H23VN 12.730.000    

49 C-907+CW-H23VN 15.390.000    

50 C-927+CW-H23VN 14.765.000    

51 C-900R+CW-H23VN 16.130.000    

52 C-991R+CW-H23VN 15.530.000    

53 C-918+CW-H23VN 16.205.000    

54 GC-918+CW-H23VN 16.475.000    

55 C-909+CW-H23VN 17.120.000    

56 GC-909+CW-H23VN 17.390.000    

57 C-918R+CW-H23VN 16.545.000    

58 GC-918R+CW-H23VN 16.815.000    

59 C-909R+CW-H23VN 17.505.000    

60 GC-909R+CW-H23VN 17.775.000    

61 C-22P+CW-H23VN 18.775.000    

62 C-23P+CW-H23VN 17.435.000    

63 GC-1008R+CW-H23VN 19.040.000    

64 GC-1017R+CW-H23VN 18.730.000    

65 GC-2700+CW-H23VN 23.070.000    

66 GC-3003+CW-H23VN 23.840.000    

67 C-108T+CW-RS3VN 21.100.000    

68 C-117T+CW-RS3VN 20.920.000    

69 C-306T+CW-RS3VN 21.385.000    

BÀN CẦU MỘT KHỐI XTREME

BÀN CẦU TREO TƯỜNG

AUTO WC - Bàn cầu tự động (gồm nắp điện tử + bàn cầu thường)



70 C-306PT+CW-RS3VN 21.610.000    

71 C-333T+CW-RS3VN 21.095.000    

72 C-333PT+CW-RS3VN 21.335.000    

73 C-504T+CW-RS3VN 21.665.000    

74 C-702R+CW-RS3VN 22.400.000    

75 C-711R+CW-RS3VN 22.235.000    

76 C-801R+CW-RS3VN 22.890.000    

77 C-828R+CW-RS3VN 22.465.000    

78 C-907+CW-RS3VN 25.165.000    

79 C-927+CW-RS3VN 24.535.000    

80 C-900R+CW-RS3VN 25.920.000    

81 C-991R+CW-RS3VN 25.310.000    

82 C-918+CW-RS3VN 25.995.000    

83 GC-918+CW-RS3VN 26.265.000    

84 C-909+CW-RS3VN 26.920.000    

85 GC-909+CW-RS3VN 27.190.000    

86 C-918R+CW-RS3VN 26.335.000    

87 GC-918R+CW-RS3VN 26.605.000    

88 C-909R+CW-RS3VN 27.310.000    

89 GC-909R+CW-RS3VN 27.580.000    

90 C-22P+CW-RS3VN 28.605.000    

91 C-23P+CW-RS3VN 27.245.000    

92 GC-1008R+CW-RS3VN 28.870.000    

93 GC-1017R+CW-RS3VN 28.560.000    

94 GC-2700+CW-RS3VN 32.965.000    

95 GC-3003+CW-RS3VN 33.745.000    

96 C-108T+CW-S11VNA 5.330.000      

97 C-117T+CW-S11VNA 5.160.000      

98 C-306T+CW-S11VNA 5.605.000      

99 C-306PT+CW-S11VNA 5.820.000      

100 C-333T+CW-S11VNA 5.330.000      

101 C-333PT+CW-S11VNA 5.560.000      

102 C-504T+CW-S11VNA 5.875.000      

103 C-702R+CW-S11VNA 6.580.000      

104 C-711R+CW-S11VNA 6.425.000      

105 C-801R+CW-S11VNA 7.055.000      

106 C-828R+CW-S11VNA 6.650.000      

107 C-907+CW-S11VNA 9.250.000      

108 C-927+CW-S11VNA 8.640.000      

109 C-900R+CW-S11VNA 9.975.000      

110 C-991R+CW-S11VNA 9.390.000      

111 C-918+CW-S11VNA 10.050.000    

112 GC-918+CW-S11VNA 10.320.000    

113 C-909+CW-S11VNA 10.945.000    

114 GC-909+CW-S11VNA 11.215.000    



115 C-918R+CW-S11VNA 10.380.000    

116 GC-918R+CW-S11VNA 10.650.000    

117 C-909R+CW-S11VNA 11.320.000    

118 GC-909R+CW-S11VNA 11.590.000    

119 C-22P+CW-S11VNA 12.565.000    

120 C-23P+CW-S11VNA 11.255.000    

121 GC-1008R+CW-S11VNA 12.825.000    

122 GC-1017R+CW-S11VNA 12.525.000    

123 GC-2700+CW-S11VNA 16.770.000    

124 GC-3003+CW-S11VNA 17.525.000    

125 C-108T+CW-H21VN 9.920.000      

126 C-117T+CW-H21VN 9.745.000      

127 C-306T+CW-H21VN 10.195.000    

128 C-306PT+CW-H21VN 10.415.000    

129 C-333T+CW-H21VN 9.915.000      

130 C-333PT+CW-H21VN 10.150.000    

131 C-504T+CW-H21VN 10.470.000    

132 C-702R+CW-H21VN 11.185.000    

133 C-711R+CW-H21VN 11.025.000    

134 C-801R+CW-H21VN 11.665.000    

135 C-828R+CW-H21VN 11.250.000    

136 C-907+CW-H21VN 13.880.000    

137 C-927+CW-H21VN 13.265.000    

138 C-900R+CW-H21VN 14.615.000    

139 C-991R+CW-H21VN 14.020.000    

140 C-918+CW-H21VN 14.690.000    

141 GC-918+CW-H21VN 14.960.000    

142 C-909+CW-H21VN 15.590.000    

143 GC-909+CW-H21VN 15.860.000    

144 C-918R+CW-H21VN 15.970.000    

145 GC-918R+CW-H21VN 16.240.000    

146 C-909R+CW-H21VN 15.970.000    

147 GC-909R+CW-H21VN 16.240.000    

148 C-22P+CW-H21VN 17.230.000    

149 C-23P+CW-H21VN 15.905.000    

150 GC-1008R+CW-H21VN 17.490.000    

151 GC-1017R+CW-H21VN 17.190.000    

152 GC-2700+CW-H21VN 21.480.000    

153 GC-3003+CW-H21VN 22.240.000    

154 CW-S11VNA Nắp cơ 3.640.000      

155 CW-H21VN Showertoilet 8.410.000      Nắp bàn cầu

156 CW - H23VN Showertoilet 9.830.000      

157 CW - RS3VN Showertoilet 19.610.000    

116 GC-116VN Satis -                 

BÀN CẦU CẢM ỨNG



117 GC-218VN 69.025.000    

118 GC-218VN-LS1 74.465.000    

119 GC-218VN-LS2 74.465.000    

120 DV-R115VH-VN/BKGRegio- đen- mới 124.800.000  

GC-218VN-LS2/BW1GC-116VN

Chú ý:

- Màu nhạt có: Màu kem, màu hồng, màu xanh nhạt, màu xanh ngọc

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

- Vận chuyển tới chân công trình nếu mua 2 bộ trở lên

- Bảo hành phần sứ: 10 năm; sen vòi và phụ kiện 2 năm

GC-218VN-LS1/BW1

Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.



STT Mã sản phẩm Đặc điểm
Giá

(màu trắng)

Giá

(màu nhạt)

1 S-17V Đã gồm nút chặn nước và ống thải chữ P 1.490.000 1.635.000    

2 L-280V 1 lỗ 330.000 370.000       

3 L-282V 1 hoặc 3 lỗ 410.000 455.000       

4 L-284V 1 hoặc 3 lỗ 515.000 565.000       

5 L-285V 1 hoặc 3 lỗ 575.000 630.000       

6 L-288V 1 hoặc 3 lỗ 845.000 925.000       

7 GL-288V 1 hoặc 3 lỗ - -

9 L-293V 2.195.000    2.415.000    

11 L-294V 1.910.000    2.100.000    

13 L-297V 935.000       1.035.000    

15 L-300V 2.780.000    

1 L-2293V Bầu trời 980.000 1.060.000    

2 L-2395V Bầu trời 710.000 785.000       

3 L-2396V Bán nguyệt 880.000 965.000       

4 L-2397V 2.525.000 2.765.000    

5 L-2298V Bán nguyệt 1.400.000 1.545.000    

1 L-292V 1 hoặc 3 lỗ 680.000 745.000       

2 L -445V Chỉ có màu trắng 1.475.000 -               

3 L -465V Chỉ có màu trắng 1.750.000 -               

1 TSF- 1245AV

2 TSF- 1265AV

3 TSF-1245B/W1

4 TSF1265B/W1

5 TSF-116V/W1

1 L-284VD 495.000 545.000       

2 L-284VC 495.000 545.000       

3 L-288VC 575.000 625.000       

4 L-288VD 575.000 625.000       

5 L-297VC 680.000 745.000       

1 A-016V Ống xả chậu có nút chặn 335.000       

2 A-603PV ống thải bầu 995.000       

LAVABO - Chậu Rửa âm kệ

Phụ kiện chậu

              CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG LINH                                    
                     ĐC: Số 1B Tổ 19 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
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BẢNG GIÁ CHẬU RỬA VÀ PHỤ KIỆN INAX
(Áp dụng từ ngày 01/04/2014)

LAVABO - Chậu Rửa treo tường

Bàn tủ, Chậu, Gương, Vòi Chậu, Ống thải chữ P, 

thanh treo khăn tắm

LAVABO - Chậu Rửa để bàn

Bộ bàn tủ cho chậu để bàn L -445V hoặc L -446V

PEDESTAL - Chân Chậu 



3 P-674-50 Giăng cao su -

4 A-674P ống thải chữ P - Không ống nối chậu 1.195.000    

5 A-675PV ống thải chữ P 465.000       

6 A-676PV ống thải chữ P 690.000       

7 A-703-5 Dây cấp 85.000         

8 LF-105PAL ống thải chữ P (Nhật) 1.555.000    

9 LF -1L ống cấp nước -

10 A-703-4 Van vặn khoá 160.000       

11 LF -3K Van vặn khoá 455.000       

Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.

Chú ý:

- Màu nhạt có: Màu kem, màu hồng, màu xanh nhạt, màu xanh ngọc

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%



STT Mã sản phẩm Đặc điểm
Giá

(màu trắng)

Giá

(màu nhạt)

1 U-116V Trái dâu 455.000                       475.000        

2 U-117V 945.000                       1.000.000     

3 U-411 3.550.000                    3.880.000     

4 U-417V 3.865.000                    -               

5 U-440V 1.090.000                    1.195.000     

6 U-431VR 1.855.000                    2.030.000     

7 PG cho tiểu 270.000                       -               

STT Mã sản phẩm Đặc điểm Kết hợp Giá

1 OK-100 SET A Bộ xả cảm ứng +UF-3R 11.395.000   

2 OK-100 SET B Bộ xả cảm ứng +UF-4R 11.395.000   

3 OKU-132SM Bộ xả cảm ứng 10.790.000   

4 OKUV-32SM Bộ xả cảm ứng Mới 4.585.000     

5 UF-3V Van xả nhấn tay U-114 2.060.000     

6 UF-4V Van xả nhấn tay U-116V, U-104V 2.155.000     

7 UF-5V Van xả nhấn tay 1.070.000     

8 UF-6V Van xả nhấn tay 1.070.000     

9 UF-17R ống xả U-104V+OK-32SED 385.000        

10 UF-18R ống xả U-116V+OK-32SED 385.000        

11 UF-105 Cút nối ống xả vào tiểu (116,114) 345.000        

12 UF-13AWP(VU) Đế nối thoát ra tường U-114 425.000        

13 UF-104BWP(VU) Đế nối thoát ra tường U-104V 445.000        

           CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG LINH                                    
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BẢNG GIÁ TIỂU NAM INAX

(Áp dụng từ ngày 01/04/2014)

Tiểu kèm flange (gioăng nối tường)

Chú ý:

- Màu nhạt có: Màu kem, màu hồng, màu xanh nhạt, màu xanh ngọc

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.

URINAL VALVE - Van và phụ kiện tiểu nam

URINAL - Tiểu nam



STT Mã sản phẩm Đặc điểm
Giá

(màu trắng)

Giá

(màu nhạt)

1 FBV - 1500R/BW1/SG9 5.715.000      5.930.000  

2 FBV - 1700R/BW1/SG9 6.285.000      6.490.000  

3 MBV - 1500/BW1/SG9 7.090.000      7.270.000  

4 MBV - 1700/BW1/SG9 7.775.000      7.920.000  

5 PBF-12A Phụ kiện xả bồn tắm 1.040.000      -             

6 PBF-12B Phụ kiện xả bồn tắm 1.040.000      -             

7 PBF-12C Phụ kiện xả bồn tắm 1.040.000      -             

8 PBF-13A Phụ kiện xả bồn tắm 955.000         -             

9 FBV-1502 S R,L 8.210.000      8.480.000  

10 FBV-1702 S R,L 8.890.000      9.205.000  

11 SMBV-1000

Bồn tắm đứng - Vách kính cường lực 10mm cùng 

màng phim tạo an toàn. Khay tắm sử dụng công 

nghệ M-shine. Phụ kiện bằng thép không gỉ. Đã bao 

gồm phụ kiện thải

19.985.000    -             

12 MSBV-1700B 162.200.000  -             

13 MSBV-1800N 168.000.000  -             

14 Phí lắp đặt bồn tắm đứng -                600.000     

FBV-1700, FBV-1500

SMBV-1000

FBV-1502L/R, FBV-1702L/R

MBV-1700, MBV-1500
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BẢNG GIÁ BỒN TẮM INAX
(Áp dụng từ ngày 01/04/2014)

Bồn tắm Ocean - Đã bao gồm phụ kiện thải, bền 

đẹp. Chất liệu thân bồn bằng nhựa Composite

Bồn tắm Galaxy - Công nghệ M-Shine, tăng cường 

gỗ mặt đáy thêm cứng chắc. Đã có phụ kiện thải.



Chú ý:

- Màu nhạt có: Màu kem, màu hồng, màu xanh nhạt, màu xanh ngọc

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.



STT Mã sản phẩm Đặc điểm Giá

1 BFV-10 Sen tắm 1.155.000          

2 BFV-10-1C Sen tắm 1.491.000          

3 BFV-10-2C Sen tắm 1.281.000          

4 BFV-28S Sen tắm đứng - Sử dụng cho buống tắm vách kính 3.750.000          

5 BFV-41S Sen tắm 8.500.000          

6 BFV-50S Sen tắm 9.800.000          

7 BFV-60S Sen tắm 11.000.000        

8 BFV-70S Sen tắm đứng - Sử dụng cho buống tắm vách kính 9.800.000          

9 BFV-71S Sen tắm 12.000.000        

10 BFV-71SEW Sen tắm 9.000.000          

11 BFV-71SEC Sen tắm 9.000.000          

12 BFV-81SEC Sen tắm 11.000.000        

13 BFV-81SEHW Sen tắm 11.000.000        

14 BFV-81SEHC Sen tắm 11.000.000        

15 BFV-81SEW Sen tắm 11.000.000        

16 BFV-103S Sen - tay đặc 3.700.000          

17 BFV-203S Sen - tay rỗng 3.700.000          

18 BFV-213S-1C Sen tắm 3.330.000          

19 BFV-213S-3C Sen tắm 3.485.000          

20 BFV-283S Sen tắm 3.005.000          

21 BFV-283S-3C Sen tắm 3.120.000          

22 BFV-903S Sen tắm 1.720.000          

23 BFV-903S-1C Sen tắm 2.205.000          

24 BFV-903S-2C Sen tắm 1.985.000          

25 BFV-1003S Sen tắm 2.020.000          

26 BFV-1003S-1C Sen tắm 2.500.000          

27 BFV-1003S-2C Sen tắm 2.275.000          

28 BFV-1103S Sen tắm 1.540.000          
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BẢNG GIÁ SEN, VÒI CHẬU, VÒI BẾP INAX

(Áp dụng từ ngày 01/04/2014)

Sen tắm và vòi



29 BFV-1103S-4C Sen tắm 1.685.000          

30 BFV-1203S Sen tắm 1.620.000          

31 BFV-1203S-4C Sen tắm 1.850.000          

32 BFV-3003S-1C Sen tắm 2.850.000          

33 BFV-3003S-3C Sen tắm 2.970.000          

34 BFV-4000S Sen tắm 4.945.000          

35 BFV-4103S Sen tắm 4.800.000          

36 BFV-5103T-3C Sen tắm 13.080.000        

37 BFV-5003S Sen tắm 4.900.000          

38 BFV-6003S Sen tắm 6.000.000          

39 BFV-7000B Sen tắm 5.435.000          

40 BFV-8100B Sen tắm 9.600.000          

41 BFV-8000S Sen tắm 4.315.000          

42 BFV-8000S-1C Sen tắm 4.315.000          

43 BFV-8145T Sen nhiệt độ - Điều chỉnh được nhiệt độ 6.065.000          

44 BFV-8145T-1C Sen nhiệt độ - Điều chỉnh được nhiệt độ 6.065.000          

45 LFV-P02B Vòi Tự ngắt 2.465.000          

46 LF-1 Vòi đơn - 1 đường lạnh 790.000             

47 LFV-20S Vòi đơn 915.000             

48 LF-7R-13 Vòi đơn - 1 đường lạnh 665.000             

49 LF-12-13 Vòi đơn - 1 đường lạnh 630.000             

50 LF-14-13 Vòi đơn - 1 đường lạnh 965.000             

51 LF-15G-13 Vòi đơn - 1 đường lạnh 750.000             

52 LF-16-13 Vòi đơn - 1 đường lạnh 660.000             

53 LFV-11A 490.000             

54 LFV-12A Vòi đơn - 1 đường lạnh 690.000             

55 LFV-13B Vòi đơn - 1 đường lạnh 790.000             

56 LFV-21S Vòi đơn 995.000             

57 LFV-101S Vòi 2 lỗ - tay đặc 3.370.000          

58 LFV-102S Vòi 1 lỗ - tay đặc 3.115.000          

59 LFV-201S Vòi 2 lỗ - tay rỗng 3.370.000          

60 LFV-202S Vòi 1 lỗ - tay rỗng 3.115.000          

61 LFV-211S 2.810.000          

62 LFV-212S 2.705.000          

63 LFV-281S Vòi nóng lạnh - 2 lỗ 2.765.000          

64 LFV-282S Vòi nóng lạnh - 1 lỗ 2.690.000          

65 LFV-901S Vòi nóng lạnh 1.625.000          



66 LFV-901S-1 Vòi nóng lạnh 1.565.000          

67 LFV-902S Vòi nóng lạnh 1.470.000          

68 LFV-902S-1 Vòi nóng lạnh 1.415.000          

69 LFV-1001S Vòi nóng lạnh 1.820.000          

70 LFV-1002S Vòi nóng lạnh 1.665.000          

71 LFV-1101S-1 Vòi nóng lạnh 1.405.000          

72 LFV-1102S-1 Vòi nóng lạnh 1.220.000          

73 LFV-1201S-1 Vòi nóng lạnh 1.500.000          

74 LFV-1202S-1 Vòi nóng lạnh 1.350.000          

75 LFV-3001S Vòi nóng lạnh 2.500.000          

76 LFV-3002S Vòi nóng lạnh 2.320.000          

77 LFV-4000S Vòi nóng lạnh 4.000.000          

78 LFV-4001S Vòi nóng lạnh 4.245.000          

79 LFV-4102S 3.600.000          

80 LFV-5002S 3.600.000          

81 LFV-5000SH 4.100.000          

82 LFV-5102S Vòi nóng lạnh 6.920.000          

83 LFV-6002S 4.500.000          

84 LFV-7000B Vòi nóng lạnh 4.615.000          

85 LFV-7100B 6.500.000          

86 LFV-7100SH 5.000.000          

87 LFV-7102S 3.850.000          

88 LFV-8100B 4.995.000          

89 LFV-8000S Vòi nóng lạnh 3.490.000          

90 LFV-8000SH2 Vòi nóng lạnh 3.900.000          

1 SFV-112S Vòi nhà bếp 2.515.000          

2 SFV-212S Vòi nhà bếp - nóng lạnh - 1 lỗ 2.515.000          

3 SFV-301S Vòi nhà bếp - nóng lạnh - 1 lỗ 2.110.000          

4 SFV-801S Vòi nhà bếp - nóng lạnh - 1 lỗ 2.320.000          

5 SFV-802S 1.990.000          

6 AMV-90(220V) Vòi tự động điện 220V 6.490.000          

7 AMV-90K(220V) Vòi tự động điện 220V 9.085.000          

8 AMV-90 Vòi tự động dùng pin 11.570.000        

9 AMV-90K Vòi tự động dùng pin 15.140.000        

10 JF - 20- T Bộ lọc vòi bếp

Vòi bếp



11 JF-6450SX Vòi bếp rút - đa năng - có lõi lọc - nóng lạnh 6.655.000          

Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.

Chú ý:

- Màu nhạt có: Màu kem, màu hồng, màu xanh nhạt, màu xanh ngọc

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%



STT Mã sản phẩm Đặc điểm
Giá

(màu trắng)

Giá

(màu nhạt)

1 CF-22HV Hộp giấy 75.000            88.000           

2 H-441V Móc treo 25.000            26.000           

3 H-442V Kệ gương 165.000          185.000         

4 H-443V Kệ đựng ly 55.000            60.000           

5 H-444V Kệ xà phòng 55.000            60.000           

6 H-445V Thanh treo khăn 155.000          175.000         

7 H-AC400V6
Hộp phụ kiện 6 món: Hộp giấy, kệ gương, móc áo, 2 kệ 

đựng ly, thanh khăn treo
485.000          550.000         

8 H-481V Móc treo 55.000            60.000           

9 H-482V Kệ gương 220.000          245.000         

10 H-483V Kệ đựng ly 75.000            85.000           

11 H-484V Kệ xà phòng 75.000            85.000           

12 H-485V Thanh treo khăn 210.000          230.000         

13 H-486V Hộp giấy VS 350.000          400.000         

14 H-AC480V6
Bộ phụ kiện 6 món: Hộp giấy, kệ gương, móc áo, 2 kệ đựng 

ly, thanh khăn treo
820.000          950.000         

15 KF-411V Móc áo 255.000          -                 

16 KF-412V Kệ gương 480.000          -                 

17 KF-413V Kệ ly đôi 505.000          -                 

18 KF-414V Kệ xà phòng 560.000          -                 

19 KF-415VA Kệ khăn ba 1.285.000       -                 

20 KF-415VB Kệ khăn ba 1.175.000       -                 

21 KF-415VW Kệ khăn đôi 1.065.000       -                 

22 KF-416V Hộp giấy VS 560.000          -                 

23 KF-417V 370.000          -                 

24 KF-541V Móc áo 220.000          -                 

25 KF-542V Kệ gương 530.000          -                 

26 KF-543V Kệ ly đôi 605.000          -                 

27 KF-544V Kệ xà phòng 555.000          -                 

28 KF-545VA Kệ khăn ba 1.750.000       -                 

29 KF-545VB Kệ khăn ba 1.570.000       -                 

30 KF-545VW Kệ khăn đôi 1.100.000       -                 
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BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN THIẾT BỊ VỆ SINH INAX
(Áp dụng từ ngày 01/04/2014)

ACCESSORIES - PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM



31 KF-546V Hộp giấy VS 590.000          -                 

32 KF-641V Móc áo 265.000          -                 

33 KF-642V Kệ gương 1.080.000       -                 

34 KF-643V Kệ Ly đôi 680.000          -                 

35 KF-644V Kệ xà phòng 770.000          -                 

36 KF-645VA Kệ khăn ba 2.745.000       -                 

37 KF-645VB Kệ khăn ba 2.560.000       -                 

38 KF-645VW Kệ khăn đôi 1.435.000       -                 

39 KF-646V Hộp giấy VS 575.000          -                 

40 KF-741V Móc áo 355.000          -                 

41 KF-742V Kệ gương 1.030.000       -                 

42 KF-743V Kệ Ly đôi 810.000          -                 

43 KF-744V Kệ xà phòng 795.000          -                 

44 KF-745VA Kệ khăn ba 2.570.000       -                 

45 KF-745VB Kệ khăn ba 2.410.000       -                 

46 KF-745VW Kệ khăn đôi 1.530.000       -                 

47 KF-746V Hộp giấy VS 760.000          -                 

48 KF-841V Móc áo 280.000          -                 

49 KF-842V Kệ gương 1.135.000       -                 

50 KF-843 Kệ ly đôi 745.000          -                 

51 KF-844V Kệ xà phòng 795.000          -                 

52 KF-845VA Thanh treo khăn 3 2.620.000       -                 

53 KF-845VB Thanh treo khăn 3 2.460.000       -                 

54 KF-845VW Thanh treo khăn đôi 1.360.000       -                 

55 KF-846V Lô giấy 750.000          -                 

56 KF-4560VA Gương INAX (460x610x5) 570.000          -                 

57 KF-5075VA Gương INAX (510x760x5) 685.000          -                 

58 KF-5070VAC Gương INAX (500x700x5) 685.000          -                 

59 KF-6090VA Gương INAX (610x910x5) 1.145.000       -                 

60 KF-6070VAR Gương INAX (610x760x5) 1.030.000       -                 

1 KF-44V Hộp đựng khăn giấy hộp 8.480.000       -                 

2 CFV-11W Hộp giấy Inox đụi 960.000          -                 

3 PBFV-120 Thoát sàn (120x120) 615.000          -                 

4 PBFV-110 Thoát sàn (110x110) 550.000          -                 

5 PBFV-600 2.910.000       

6 KF-24FL Bình xà phòng 1.560.000       -                 

7 KFV-24(AY) Bình xà phòng 1.845.000       -                 

8 KS-370 Máy sấy tay 4.985.000       -                 

9 CFV-102A Vòi xịt 260.000          -                 

PHỤ KIỆN KHÁC



10 CFV-102M Vòi xịt 340.000          -                 

Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.

Chú ý:

- Màu nhạt có: Màu kem, màu hồng, màu xanh nhạt, màu xanh ngọc

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%


